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Phụ lục IA
(Ban hành kèm theo Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày       tháng       
năm 2021 của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức

	Mẫu số 02
	Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	Mẫu số 03
	Báo cáo thay đổi người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ 

	Mẫu số 04
	Bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 05
	Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 06
	Bản khai quá trình công tác

	Mẫu số 07
	Đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 08
	Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 09
	Đơn đề nghị cấp lại/cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 10
	Biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 11
	Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 12
	Đơn đề nghị cấp/gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

	Mẫu số 13
	Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp


Mẫu số 01

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO
________

Số:        /BC-....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________

 ……., ngày…...tháng…… năm.........


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Năm ……….

_______
Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường 

                 thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Cơ quan chủ quản

I. Thông tin chung
1. Tên tổ chức:……………………………
……………………………….…..

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………
……………………….…….

Điện thoại:………………………Fax:………………… Email:………
…......

3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: ……………..Ngày cấp:


II. Các nội dung đo đạc và bản đồ đã thực hiện

	STT
	Nội dung đo đạc và bản đồ 
	Thuộc chương trình/dự án/nhiệm vụ
	Giá trị (triệu đồng)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


III. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ
	STT
	Chuyên ngành
	Tổng số
	Trên 

đại học
	Đại học
	Cao đẳng/
trung cấp
	Công nhân kỹ thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. Năng lực thiết bị, công nghệ đang sử dụng

	STT
	Tên phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 


V. Khó khăn vướng mắc, kiến nghị

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: ….


	THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)


                                                                                                                Mẫu số 02 
	 CƠ QUAN BÁO CÁO
_________

Số:        /BC-....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

……., ngày…...tháng…… năm.........


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Năm ……….

___________
Kính gửi: ………………………………

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
1. Khái quát tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…. 

Nêu các nội dung cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ của bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong năm.

2. Kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ trong năm… 

	STT
	Loại văn bản
	Số, ký hiệu, 

ngày ban hành
	Trích yếu 
nội dung

	1
	Văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ ban hành theo thẩm quyền
	 
	 

	2
	Các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đã xây dựng và công bố
	 
	 


3. Tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ đo đạc và bản đồ

a) Kết quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ (do Thủ tướng Chính phủ/bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện bằng ngân sách nhà nước, vốn ODA)

Yêu cầu từng đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau đây:

- Tên đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

- Phạm vi của đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

- Cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện;

- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm chính của đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

- Kết quả thực hiện trong năm;

- Nơi lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm.

b) Kết quả xây dựng dữ liệu địa lý thuộc trách nhiệm được giao tại               Điều 27 Nghị định này

Yêu cầu nêu rõ kết quả thực hiện của từng loại dữ liệu, phạm vi, diện tích, khối lượng, tỷ lệ bản đồ, chất lượng, siêu dữ liệu, nơi lưu trữ và các thông tin liên quan đến dữ liệu…

4. Tổng hợp tình hình mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý
	STT
	Loại mốc
	Số lượng mốc đang quản lý
	Tình trạng mốc

	
	
	
	Số hiệu mốc

bị mất
	Số hiệu mốc

bị hư hại
	Số hiệu mốc

 bị lấn chiếm hành lang 

bảo vệ

	1
	Mốc tọa độ quốc gia
	
	
	
	

	2
	Mốc độ cao quốc gia
	
	
	
	

	3
	Mốc trọng lực quốc gia
	
	
	
	

	4
	Mốc địa chính cơ sở
	
	
	
	

	5
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	
	
	
	


5. Tổng hợp kinh phí thực hiện trong năm

Yêu cầu tổng hợp rõ nguồn kinh phí mà bộ, ngành, địa phương được giao từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 03

	TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:             /BC-....
	………, ngày …… tháng …… năm ……


BÁO CÁO THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 

VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

Kính gửi:      - Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ                  thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

                   - Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường 
                                   thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức:
…………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà, thôn/đường phố ……...; Xã/phường/thị trấn ……..  Huyện/quận/thị xã…………Tỉnh/thành phố………….
Điện thoại:……..……Fax:…………………… Email:
………….

3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: …………Ngày cấp:
…………

4. Người đại diện theo pháp luật ……… Số CMND/CCCD …………………

II. Nội dung thay đổi

1. Người phụ trách kỹ thuật trước khi thay đổi

………………………….. Số CMND/CCCD …………………………….

Thời hạn phụ trách:      ngày/  tháng/ năm       đến        /ngày /tháng/năm

2. Người phụ trách kỹ thuật hiện nay

………………………….. Số CMND/CCCD …………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: ……….

3. Các văn bản kèm theo Báo cáo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Nghị định này).

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: 


	THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 04
	CƠ QUAN (Cấp Cục, Sở hoặc tương đương)
CƠ QUAN, TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…………, ngày …… tháng …… năm ……


BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CỦA BẢN SAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Số: ………………

(Tên cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ)(2) ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD(3) :……………………………………………………….

Xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cấp cho: ……………………………… (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ)

Theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ số…/… ngày...tháng...năm...

Thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cung cấp, bao gồm:

	STT
	Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm
	Khu vực
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dụng

(Ghi rõ tên đề án, dự án)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG 

CƠ QUAN/TỔ CHỨC(2)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


  (1) Áp dụng cho cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 
   (2) Trường hợp cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ  thì ghi họ tên người cung cấp;

   (3) Áp dụng cho trường hợp cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu số 05
	TÊN TỔ CHỨC  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	…………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
	Kính gửi:
	Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường



PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức:...........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................

3. Số điện thoại: ……………………….. Fax: …………………………

4. E-mail:..............................Website:.............................

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:.........................ngày cấp…………………….nơi cấp……………… 
6. Tổng số người lao động: …………Lực lượng kỹ thuật về đo đạc và bản đồ:……….
7. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp(1)  (nếu có), số giấy phép:…….., ngày cấp …….., ngày hết hạn ……… Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép:  
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số ……/20…./NĐ-CP ngày….tháng…..năm…..của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3  năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ sau:
1.................................................................................................................

2.................................................................................................................

3................................................................................................................

4.................................................................................................................
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành, nghề

Đơn vị tính: Người

	TT
	Ngành, nghề(2)
	Đại học trở lên
	Trung cấp, 
cao đẳng
	Công nhân kỹ thuật

	1
	(Trắc địa)
	05
	02
	0

	2
	(Địa chính)
	...
	...
	...


	…
	………………
	...
	...
	...


2. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách kỹ thuật

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thời gian hoạt động thực tế (3)

	1
	(Nguyễn Văn A)
	(Giám đốc)
	……………
	……………

	2
	(Nguyễn Văn B)
	(Phụ trách kỹ thuật)
	(Kỹ sư trắc địa)
	(05 năm)


3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Mã số 

bảo hiểm 

xã hội
	Thời gian hoạt động thực tế (3)

	1 
	(Nguyễn Văn B)
	(Phụ trách 

kỹ thuật)
	(Kỹ sư trắc địa)
	……………
	(05 năm)

	2 
	(Nguyễn Văn C)
	(Nhân viên)
	(Kỹ sư địa chính)
	……………
	(08 năm)

	3 
	(Nguyễn Văn D)
	(Nhân viên)
	(Trung cấp địa chính)
	……………
	(06 năm)

	4 
	(Nguyễn Văn Đ)
	(Nhân viên)
	(Trung cấp trắc địa)
	……………
	(04 năm)

	5 
	(Nguyễn Văn E)
	(Nhân viên)
	(Cao đẳng trắc địa)
	……………
	(06 năm)

	6 
	…………..
	…………..
	…………..
	……………
	…………..

	7 
	…………..
	…………..
	…………..
	……………
	…………..


II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
	TT
	Tên phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng(4)
	Ghi chú

	1
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 

	3
	 
	
	 
	 
	 

	……
	………………
	
	…………
	……
	………


Cam kết: …………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp lần đầu, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi
(2) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

(3) Kê khai tổng thời gian hoạt động thực tế về đo đạc và bản đồ phù hợp với Danh mục đề nghị cấp giấy phép.

(4) Kê khai giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực.
	 
	


Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:...........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………...

Số CMND/Căn cước công dân: ………… ngày cấp……….. Nơi cấp.............

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

Trình độ chuyên môn:.......................................................................................

Tổ chức xác nhận
:.................................................................
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Thời gian
	Cơ sở đào tạo
	Bằng cấp được nhận
	Năm tốt nghiệp

	Từ   đến
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
	STT
	Tên đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ
	Nội dung công việc đã tham gia
	Vị trí 
đảm nhiệm
	Thời gian tham gia

	1 
	Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 khu đô thị Vincom
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình
	Nhân viên
	 (6 tháng) 01/2000 - 6/2000

	2 
	Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 khu công nghiệp Thắng Lợi
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình
	Nhân viên
	(05 tháng) 8/2000 - 3/2001

	3 
	Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính huyện …, tỉnh ….
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính; Đo vẽ chi tiết; Biên tập bản đồ địa chính
	Nhân viên
	(03 năm) 5/2001-5/2004

	4 
	Khảo sát địa hình công trình nhà chung cư Thăng Long 
	Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	Nhân viên
	(03 tháng) 8/2004 - 11/2004

	5 
	Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình ….
	
	Nhân viên
	(12 tháng) 8/2005 - 8/2006


Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 
(Ghi rõ chức vụ, họ, tên; ký và đóng dấu)
	……, ngày……tháng.....năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu số 07
	TÊN TỔ CHỨC

_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

…………., ngày…..tháng……năm .....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG DANH MỤC 

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

____________

Kính gửi:   Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ 

                   thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức: …………………………………
…………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………
………………………

Số điện thoại: ……….. Fax:…........... E-mail: …………Website:…..….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:.........................ngày cấp…………………….nơi cấp………………
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp(1), số giấy phép:…….., ngày cấp …….., ngày hết hạn ……… Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép:  
………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ……… đến năm …………….):

	STT
	Tên công trình
	Chủ 

đầu tư
	Thời gian 

thực hiện
	Địa điểm 

thực hiện
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


Căn cứ Nghị định số …../2019/NĐ-CP ngày   tháng    năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số ……/20…./NĐ-CP ngày….tháng…..năm…..của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3  năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

1. ………………
………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề 

Đơn vị tính: người
	TT
	Ngành, nghề(2)
	Đại học trở lên
	Trung cấp, cao đẳng
	Công nhân kỹ thuật
	Thay đổi so với

thời điểm được

cấp giấy phép

(số lượng tăng/giảm)

	1
	(Trắc địa)
	07
	01
	0
	+ 02 đại học;
- 01 Trung cấp

	2
	…
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	


2. Người đại diện theo pháp luật và Người phụ trách kỹ thuật
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thời gian hoạt động thực tế(3)

	1
	(Nguyễn Văn A)
	(Giám đốc)
	………..
	………….

	2
	(Nguyễn Văn B)
	(Phụ trách kỹ thuật)
	(Kỹ sư trắc địa)
	(05 năm)


3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Mã số 

bảo hiểm 

xã hội
	Thời gian hoạt động thực tế (3)

	1
	(Nguyễn Văn C)
	(Nhân viên)
	(Kỹ sư Trắc địa)
	……………
	(05 năm)

	2
	(Nguyễn Văn D)
	(Nhân viên)
	(Trung cấp địa chính)
	……………
	(03 năm)

	3
	………….….
	………..
	……….
	……………
	………….


II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
	TT
	Tên phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng(4)
	Thay đổi so với

thời điểm được cấp giấy phép

(Số lượng tăng/giảm)

	
	(Toàn đạc điện tử)
	
	03
	....
	+ 02

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Cam kết: …………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.
 

	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp lần đầu, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi
(2) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

(3) Kê khai tổng thời gian hoạt động thực tế về đo đạc và bản đồ phù hợp với Danh mục đề nghị cấp giấy phép.

(4) Kê khai giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực.
Mẫu số 08
	TÊN TỔ CHỨC  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	…………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
	Kính gửi:
	Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường



PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức:...........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................

3. Số điện thoại: ……………………….. Fax: …………………………

4. E-mail:..............................Website:.............................

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:.........................ngày cấp…………………….nơi cấp……………… 

6. Tổng số người lao động: …………Lực lượng kỹ thuật về đo đạc và bản đồ:……….

7. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp giấy phép. Nêu một số công trình đã thực hiện trong thời gian được cấp giấy phép.
8. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp(1) (nếu có), số giấy phép:…….., ngày cấp …….., ngày hết hạn ……… Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép:  

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số ……/20…./NĐ-CP ngày….tháng…..năm…..của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3  năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ sau:

1.................................................................................................................

2.................................................................................................................

3................................................................................................................

4.................................................................................................................

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành, nghề

Đơn vị tính: Người

	TT
	Ngành, nghề(2)
	Đại học trở lên
	Trung cấp, 

cao đẳng
	Công nhân kỹ thuật

	1
	(Trắc địa)
	05
	02
	0

	2
	(Địa chính)
	...
	...
	...

	…
	………………
	...
	...
	...


2. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách kỹ thuật

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thời gian hoạt động thực tế (3)

	1
	(Nguyễn Văn A)
	(Giám đốc)
	……………
	……………

	2
	(Nguyễn Văn B)
	(Phụ trách kỹ thuật)
	(Kỹ sư trắc địa)
	(05 năm)


3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Mã số 

bảo hiểm 

xã hội
	Thời gian hoạt động thực tế (3)

	1 
	(Nguyễn Văn B)
	(Phụ trách 

kỹ thuật)
	(Kỹ sư trắc địa)
	……………
	(05 năm)

	2 
	(Nguyễn Văn C)
	(Nhân viên)
	(Kỹ sư địa chính)
	……………
	(08 năm)

	3 
	(Nguyễn Văn D)
	(Nhân viên)
	(Trung cấp địa chính)
	……………
	(06 năm)

	4 
	(Nguyễn Văn Đ)
	(Nhân viên)
	(Trung cấp trắc địa)
	……………
	(04 năm)

	5 
	(Nguyễn Văn E)
	(Nhân viên)
	(Cao đẳng trắc địa)
	……………
	(06 năm)

	6 
	…………..
	…………..
	…………..
	……………
	…………..

	7 
	…………..
	…………..
	…………..
	……………
	…………..


II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
	TT
	Tên phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng(4)
	Ghi chú

	1
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 

	3
	 
	
	 
	 
	 

	……
	………………
	
	…………
	……
	………


Lý do đề nghị gia hạn giấy phép: …………………................

Cam kết: …………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.
                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                             (Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp lần đầu, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi
(2) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

(3) Kê khai tổng thời gian hoạt động thực tế về đo đạc và bản đồ phù hợp với Danh mục đề nghị cấp giấy phép.
(4) Kê khai giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực.
Mẫu số 09
	TÊN TỔ CHỨC

________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

…………., ngày…..tháng……năm .....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/CẤP ĐỔI(1)
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

____________

Kính gửi: Cơ quan quản lý chuyên ngành về 

                đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức: ………………………………
……………………………...........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: …
…………….

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………
……..........

Người phụ trách kỹ thuật: ……………………………………….
....................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………
...................

Số điện thoại: …………. Fax: …………….. E-mail: …………Website …
.…

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số ….., ngày .... tháng … năm …

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp giấy phép:

- Nêu một số công trình đã thực hiện trong thời gian được cấp giấy phép.

- Thống kê thực trạng nhân lực, thiết bị, công nghệ…

Căn cứ Nghị định số………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Đề nghị (cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) gia hạn/cấp lại/cấp đổi(1) giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……...........................(tên tổ chức).Lý do đề nghị gia hạn/cấp lại/cấp đổi(1) giấy phép: …………………................

Cam kết: ……………. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này.

 

	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Ghi theo từng trường hợp cụ thể.
Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 
CẤP/GIA HẠN/BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………….. (Trụ sở chính của tổ chức đề nghị cấp phép), đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường/cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.... đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của …………. (tên tổ chức đề nghị cấp phép).

Thành phần của cơ quan thẩm định
1. …………………........................................…….. (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)
2. …………………….....................................…….. (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)
Thành phần của tổ chức đề nghị cấp giấy phép
1. …………………….....................................…….. (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)
2. ………………………......................................….. (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)
I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Thẩm định sự đầy đủ, tính hợp lệ, phù hợp của hồ sơ

Kết luận về sự đầy đủ, hợp lệ, phù hợp với thực tế của các tài liệu trong hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm định năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức
a) Thẩm định thành phần lực lượng kỹ thuật:

(Đối chiếu số lượng và trình độ của lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện có của tổ chức thể hiện trong các tài liệu như bảng lương, hợp đồng lao động, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nhân sự v.v... với lực lượng kỹ thuật kê khai trong hồ sơ).
Kết quả thẩm định lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, nêu cụ thể về:

- Người phụ trách kỹ thuật: Họ và tên, chức vụ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, hợp đồng lao động.

- Thống kê cụ thể nhân lực kỹ thuật về đo đạc và bản đồ:

Kết luận về sự phù hợp của bản kê khai trong hồ sơ với lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ của tổ chức, năng lực chuyên môn thực hiện nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.

b) Thẩm định năng lực thiết bị, công nghệ:

(Đối chiếu số lượng và tình trạng của thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ hiện có của tổ chức với kê khai trong hồ sơ).
Kết quả thẩm định năng lực thiết bị, công nghệ, nêu cụ thể về tên, loại, số lượng của thiết bị đo đạc; các phần mềm chuyên ngành:

- Thiết bị phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ:

- Thiết bị tin học:

- Phần mềm:

Kết luận về năng lực thiết bị, công nghệ về đo đạc và bản đồ của tổ chức.

Kết luận về sự phù hợp của bản kê khai trong hồ sơ với lực thiết bị, công nghệ hiện có của tổ chức, khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Nêu kết luận về tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ; sự phù hợp giữa năng lực về nhân lực, thiết bị, phần mềm, công nghệ thực tế của tổ chức với kê khai trong hồ sơ.

2. Kiến nghị

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ........... (tên tổ chức) với các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ sau đây:

a) ………………………………………………………………………………

b) ……….....……………………………………………………………………

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)
Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản: 01 bản giao cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 01 bản lưu tại cơ quan thẩm định hồ sơ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 01 bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

	ĐẠI DIỆN 
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH (1)
(Chức vụ, ký, họ tên,đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Chức vụ, ký, họ tên,đóng dấu)


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH(1)
(Chức vụ, ký, họ tên,đóng dấu)
Ghi chú:

 (1) Nếu đại diện cơ quan thẩm định ký tên nhưng không được phép đóng dấu thì phải có xác nhận và ký tên, đóng dấu của lãnh đạo cơ quan thẩm định.

Mẫu số 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………., ngày……tháng……năm…..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: …………………. (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Họ và tên:.....................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................
3. Quốc tịch: .....................................................................................................................
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:…… nơi cấp………
5. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................
6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ………………….

7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): .............................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...........................................

9. Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ ngày   … tháng …. năm ……… tại …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

10. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):………………………………………

Số Chứng chỉ: …………………ngày cấp……………. nơi cấp: .....................................
Lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ: ........................................................................

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đo đạc và bản đồ với nội dung như sau:
Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hạng: ..........................................
Địa điểm đăng ký sát hạch: .............................................................................................
11. Kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan đến nội dung đăng ký sát hạch

	STT
	Tên đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ
	Nội dung công việc đã tham gia
	Vị trí 

đảm nhiệm
	Thời gian tham gia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.
 
	 
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu số 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

.........., ngày.......tháng ....... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN
 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

______________

Kính gửi:.................. (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ)

1. Họ và tên: ……………………
……………….….     
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………
.....……..…......…

3. Quốc tịch: ……………………
………….…………….....…............…

4. Số căn cước công dân/CMND …......… ngày cấp:..................... nơi cấp.............….

5. Địa chỉ thường trú: ……………………….
……………….....…

6. Số điện thoại:……………….
Email: …………………...............…

7. Đơn vị công tác (nếu có)……......…………………………....................
........

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): …..............……
….…

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): ...…..………............…


10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có):....

Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:

a) Cấp chứng chỉ hành nghề ..............................  FORMCHECKBOX 
 

Nội dung hành nghề1: …………...............………. Hạng: ………
.........

Kết quả sát hạch theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng .... năm .....: 

- Điểm kiến thức pháp luật
:

- Điểm kinh nghiệm nghề nghiệp3:

b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề .........................  FORMCHECKBOX 
 2
Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………..…..
.........……….

c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ........................  FORMCHECKBOX 
 2
Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ: ……………………..…...
........…….

d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ......................... FORMCHECKBOX 
 2
Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ: ……………………..…
........………….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, họ tên)


Mẫu số 13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP 
I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:...........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………...

Số CMND/Căn cước công dân: ………… ngày cấp……….. Nơi cấp.............

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội: 


Thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
: từ tháng….năm .. đến …tháng.. năm.

Trình độ chuyên môn:.......................................................................................

Tổ chức xác nhận
:.................................................................

  Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: …...……. ngày cấp………………….…. Cơ quan cấp:……
…………………… …. 
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
	STT
	Tên đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ
	Nội dung công việc đã tham gia
	Vị trí 

đảm nhiệm
	Thời gian tham gia

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 
(Ghi rõ chức vụ, họ, tên; ký và đóng dấu)
	……, ngày……tháng.....năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)








Ảnh 4x6











1 Bản khai quá trình công tác cho người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ, nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép.


� Tổ chức xác nhận bản khai quá trình công tác của cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đo đạc và bản đồ tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân đã công tác tại nhiều tổ chức thì tại mỗi tổ chức công tác cá nhân phải có một bản kê khai được xác nhận. 


 





� Ghi phù hợp với từng trường hợp cụ thể.


� Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.


� Trường hợp miễn thi, cá nhân ghi rõ miễn thi kèm theo tài liệu chứng minh


� Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại tổ chức xác nhận


� Tổ chức xác nhận bản khai quá trình công tác của cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đo đạc và bản đồ tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân đã công tác tại nhiều tổ chức thì tại mỗi tổ chức công tác cá nhân phải có một bản kê khai được xác nhận.


 








